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MÔN THI : ACC 382 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204953952 Trương Thị Mỹ An ACC 382 A K28KDN

2 28204937818 Nguyễn Hiền Lan Anh ACC 382 A K28KDN

3 28204952961 Nguyễn Phương Anh ACC 382 A K28KDN

4 28205102174 Trần Hà Anh ACC 382 A K28KDN

5 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh ACC 382 A K28QNT

6 29204964675 Vũ Thị Minh Châu ACC 382 A K29KDN

7 28212248411 Lê Anh Dũng ACC 382 A K28KDN

8 29214738497 Nguyễn Văn Duy ACC 382 A K29QNT

9 29204927670 Đỗ Thị Thanh Hoà ACC 382 A K29KDN

10 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ACC 382 A K28KDN

11 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng ACC 382 A K28QNT

12 28204953962 Lê Thị Thanh Hương ACC 382 A K28QNT

13 29214939283 Nguyễn Ngọc Huy ACC 382 A K29KKT

14 29204644563 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 382 A K29KDN

15 28214337144 Hồ Nhật Long ACC 382 A K28QNT

16 29204354915 Lê Thị Trà Mi ACC 382 A K29QNT

17 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân ACC 382 A K28QNT

18 29219546414 Trần Đại Nghĩa ACC 382 A K29KKT

19 28204354652 Lê Thị Hoài Nhi ACC 382 A K28QNT

20 29204328758 Ông Thị Bảo Như ACC 382 A K29QNT

21 28204954887 Hoàng Thị Tuyết Nhung ACC 382 A K28KDN NỢ HP
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2/5

MÔN THI : ACC 382 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29204949990 Nguyễn Thị Trà Ny ACC 382 A K29KDN

2 29204556272 Lê Thị Kim Phụng ACC 382 A K29QNT NỢ HP

3 29204455187 Nguyễn Ngọc Mai Phương ACC 382 A K29KDN

4 29214955742 Hoàng Quân ACC 382 A K30KKT

5 29204556207 Phạm Như Quỳnh ACC 382 A K29KDN

6 28207130800 Trương Thị Sáng ACC 382 A K28KDN

7 29214352310 Đỗ Quang Thái ACC 382 A K29QNT

8 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu ACC 382 A K29QNT

9 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư ACC 382 A K28QNT

10 28204852910 Nguyễn Ngọc Hoài Thương ACC 382 A K29KDN NỢ HP

11 29205065444 Trần Lê Cát Tiên ACC 382 A K29KKT

12 27202603090 Ngô Thị Tấn Thùy Trâm ACC 382 A K27KDN NỢ HP

13 28204353394 Ông Phan Bảo Trân ACC 382 A K28QNT

14 28205105126 Hoàng Thị Huyền Trang ACC 382 A K28KKT

15 29214352965 Trịnh Minh Trường ACC 382 A K29QNT

16 28204802417 Mai Võ Tường Vy ACC 382 A K28KKT

17 28204905971 Nguyễn Thị Như Ý ACC 382 A K28KDN

18 30205020698 Trương Trần Hiền An ACC 382 C K30KKT

19 28204951038 Lê Hà Kiều Anh ACC 382 C K28HP-KQT

20 30205063315 Bùi Hoàng Quỳnh Anh ACC 382 C K30KKT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/5

MÔN THI : ACC 382 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28211145153 Thái Hoàng Bảo ACC 382 C K28HP-KQT

2 28204950713 Nguyễn Phan Thanh Châu ACC 382 C K28HP-KQT

3 28204953721 Trần Thị Anh Đào ACC 382 C K28KDN

4 28204953957 Nguyễn Thị Hoài Diễm ACC 382 C K28KKT

5 28204946263 Nguyễn Thị Điệp ACC 382 C K28HP-KQT

6 28201552346 Nguyễn Thị Được ACC 382 C K28KDN

7 28204953013 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 382 C K28HP-KQT

8 28204954083 Nguyễn Thị Quỳnh Giang ACC 382 C K28HP-KQT

9 28204905289 Lê Đào Phương Hậu ACC 382 C K28KDN

10 27202640845 Phan Thị Thu Hiền ACC 382 C K28KDN NỢ HP

11 28214943276 Bùi Đức Hoàng ACC 382 C K28HP-KQT

12 30205064204 Trịnh Thị Bích Hợp ACC 382 C K30KKT

13 28204953963 Ngô Diệu Hương ACC 382 C K28KDN

14 28204906958 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 382 C K28KDN

15 28214953812 Nguyễn Đức Lượng ACC 382 C K28HP-KQT

16 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly ACC 382 C K28QNT

17 29204955230 Hồ Ngọc Ly ACC 382 C K29KDN

18 28205005567 Nguyễn Thị Gia Mẫn ACC 382 C K28KKT

19 28212680311 Tống Trần Mạnh ACC 382 C K28KDN

20 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My ACC 382 C K28KDN

21 30204641415 Đậu Thị Thanh My ACC 382 C K30KKT

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



4/5

MÔN THI : ACC 382 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204949857 Trần Thị Kiều Nga ACC 382 C K28KDN

2 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ACC 382 C K28KDN

3 28206549097 Trịnh Thị Thúy Nga ACC 382 C K28HP-KQT

4 27202602529 Nguyễn Thị Kim Ngân ACC 382 C K28KDN

5 28204929816 Nguyễn Thị Thảo Ngân ACC 382 C K28KDN

6 28204934334 Trần Hiếu Ngân ACC 382 C K28KDN

7 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ACC 382 C K28KDN

8 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên ACC 382 C K29QNT

9 29215058156 Cao Tất Nguyên ACC 382 C K29KDN NỢ HP

10 28204603963 Nguyễn Thị Hoài Nhi ACC 382 C K28HP-KQT

11 28204937090 Nguyễn Thị Ái Nhi ACC 382 C K28KKT

12 28204950493 Đặng Thảo Nhi ACC 382 C K28HP-KQT NỢ HP

13 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi ACC 382 C K28KDN

14 28206834841 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 382 C K28KKT

15 28206602822 Phạm Thị Mỹ Nương ACC 382 C K28KDN

16 28204902443 Lê Thị Thuý Oanh ACC 382 C K28HP-KQT

17 29204926859 Trần Phan Kiều Oanh ACC 382 C K29KDN

18 28204603810 Lê Ngọc Thiên Quỳnh ACC 382 C K28KKT

19 29204351561 Châu Thị Thanh ACC 382 C K29QNT

20 29204921872 Võ Nguyễn Nguyên Thanh ACC 382 C K29KDN
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5/5

MÔN THI : ACC 382 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204346159 Trần Mai Thảo ACC 382 C K28QNT

2 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 382 C K28KDN

3 28205000030 Trần Anh Thơ ACC 382 C K28KKT

4 30205022643 Lê Thị Hoài Thu ACC 382 C K30KKT

5 28204743283 Lưu Thị Anh Thư ACC 382 C K28KDN

6 28206504646 Nguyễn Thị Thuận ACC 382 C K28KDN

7 28208127286 Trương Thị Thanh Thuý ACC 382 C K28HP-KQT

8 28209433209 Phạm Thị Như Thủy ACC 382 C K28KDN

9 29206641034 Hà Thị Thủy Tiên ACC 382 C K29QNT

10 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín ACC 382 C K28QNT

11 28205053985 Võ Hạnh Trân ACC 382 C K28KKT

12 29204923845 Trương Lê Tố Trân ACC 382 C K29KDN

13 29204959533 Nguyễn Thùy Trang ACC 382 C K29KDN

14 29204361505 Lê Huỳnh Như Trinh ACC 382 C K29QNT

15 28204606718 Hứa Viết Thanh Trúc ACC 382 C K28KDN

16 28214948209 Thái Tuấn Tú ACC 382 C K28HP-KQT

17 28214928820 Phan Thanh Tuấn ACC 382 C K28HP-KQT

18 28204353398 Phạm Thị Thanh Tuyền ACC 382 C K28QNT

19 28209301244 Huỳnh Nhã Uyên ACC 382 C K28HP-KQT

20 28205039935 Nguyễn Thị Thảo Vân ACC 382 C K28KDN

21 0 0 0 0 0 0

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ


